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[bookmark: _Hlk121779279]Chỉ số năng lực quản lý chất thải rắn cho địa phương (SCIL)
Bảng hỏi khảo sát SCIL 
Hợp phần 2 – Chính sách và Pháp luật

Khảo sát Chỉ số Năng lực Chất thải rắn (SCIL) là một phần của Bộ công cụ đánh giá chỉ số năng lực quản lý chất thải rắn của địa phương. Bộ câu hỏi khảo sát này bao gồm 6 hợp phần.
Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan của hợp phần 2: Hợp phần Chính sách và Pháp luật, các câu hỏi về hợp phần này nằm trong phần khảo sát. Thành viên của hợp phần này sẽ thực hiện trả lời lần lượt các câu hỏi trong bảng hỏi, với câu trúc câu hỏi dưới dạng “Có/Không”. Với mỗi câu trả lời “Có”, bằng chứng, tài liệu có liên quan sẽ được thu thập. Cột cuối cùng trong bảng hỏi là nơi lưu chứa các bằng chứng, tài liệu của các câu trả lời “Có”. Các tài liệu, bằng chứng sẽ được điền vào và tương ứng với mỗi một điểm số của bộ chỉ số đánh giá.

	
Tiêu chí
	Câu hỏi #
	Nội dung câu hỏi
	Câu trả lời sơ bộ - Đánh dấu nếu bạn cho rằng câu trả lời là “Có”
	Tài liệu - Cung cấp tên và/hoặc đường dẫn của tài liệu để chứng minh cho các câu trả lời “Có”

	Chính sách, pháp luật địa phương phản ánh các luật và chính sách 3R/QLCTR của cấp quốc gia và cấp tỉnh
	
1
	
Các văn bản quy định và chính sách của địa phương đề ra có nhằm hỗ trợ các quy định, kế hoạch, các ưu tiên của cấp Quốc gia và cấp tỉnh trong việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn hay không?
	C: ___     K: ___ 
	

	Việc cho phép các quy định đảm bảo thẩm quyền cho chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả hệ thống 3R/QLCTR thân thiện với môi trường và kinh tế
	2
	
Các văn bản quy định và chính sách của địa phương có cho phép chính quyền địa phương thu phí dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	3
	Các văn bản quy định và chính sách đang có hiệu lực có trao quyền cho địa phương cấp phép cho các công ty/cá nhân thực hiện các dịch vụ liên quan đến rác thải như: Thu gom, vận hành các cơ sở xử lý chất thải,… không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	
	4
	Các văn bản quy định và chính sách ở địa phương có trao cho các cán bộ môi trường hoặc các vị trí khác trong chính quyền địa phương (những người có trách nhiệm thực thi luật pháp về quản lý chất thải rắn) quyền xuất phiếu phạt về 3R/QLCTR để xử phạt?
	C: ___     K: ___ 
	 




	Các thông số kỹ thuật cơ bản để xử lý các loại chất thải khác nhau theo quy định của pháp luật
	5
	Các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của địa phương có yêu cầu các hộ gia đình quản lý một cách phù hợp các loại rác thải (ví dụ như rác thải khó tái chế, rác thải có thể tái chế, rác thải dễ phân huỷ sinh học) mà họ phát thải không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	
	6
	Các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của địa phương có yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ quản lý một cách phù hợp các loại rác thải (ví dụ như rác thải khó tái chế, rác thải có thể tái chế, rác thải dễ phân huỷ sinh học) mà họ phát thải không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	
	7
	Các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của địa phương có yêu cầu phân loại và chôn lấp đối với các loại rác thải đặc biệt (chất thải nguy hại, rác thải truyền nhiễm, các chất thải từ hoạt động xây dựng và phá/tháo dỡ) không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	Kế hoạch 3R/SWM được chính quyền địa phương phê duyệt
	8
	Địa phương có văn bản quy phạm pháp luật, chính sách yêu cầu người dân, tổ chức, cá nhân và các bên liên quan phản hồi về các vấn đề trong quá trình thực hiện/lập kế hoạch quản lý chất thải rắn ở địa phương không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	
	9
	Chính quyền địa phương có chính sách yêu cầu phải phê duyệt một cách chính thức kế hoạch quản lý rác thải và 3R không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	Khung pháp lý được xây dựng trên cơ sở theo quy tắc các "thực hành tốt nhất" về quản lý rác thải
	10
	Các văn bản quy định và chính sách của địa phương có hỗ trợ, khuyến khích việc ngăn ngừa việc phát sinh chất thải (Giảm thiểu rác thải tại nguồn) hay không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	
	11
	Các văn bản quy định và chính sách của địa phương có hỗ trợ, khuyến khích việc ngăn ngừa việc phát sinh chất thải (Giảm thiểu rác thải tại nguồn) hay không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	
	12
	Các văn bản bản quy định và chính sách của địa phương có chính sách khuyến khích hoặc yêu cầu công nghệ thay thế để xử lý các loại rác thải không thể tái sử dụng, tái chế không?
	C: ___     K: ___ 
	 

	Khung pháp lý nghiêm cấm các hành động/hoạt động làm giảm hiệu quả việc quản lý chất thải an toàn với môi trường thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.
	13
	Các văn bản quy định và chính sách của địa phương có cấm xả rác và quy định các hình phạt đối với hành vi xả rác trái quy định không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	14
	Các văn bản quy định và chính sách của địa phương có quy định cấm đốt rác thải lộ thiên đối với các loại rác thải tại các công trình của tư nhân hay công cộng không?    
	C: ___     K: ___ 
	

	
	15
	Các văn bản quy định và chính sách của địa phương có cấm hành vi tập kết rác thải không đúng nơi quy định hoặc thải rác thải vào nguồn nước mà không được sự cho phép nào không?
	C: ___     K: ___ 
	

	Chính quyền địa phương có giao nhiệm vụ, ủy quyền và chịu trách nhiệm giải trình cho các cơ quan chính quyền có trách nhiệm thực thi và tuân thủ 3R/QLCTR hay không
	16
	Chính quyền địa phương có chỉ định đơn vị có trách nhiệm và quyền hạn để triển khai, giám sát, kiểm soát và theo dõi hệ thống quản lý chất thải rắn của địa phương (ví dụ: Cơ quan môi trường) hay không?
	C: ___     K: ___ 
	

	Dữ liệu về 3R/QLCTR được thu thập, xác thực và sử dụng để cải thiện việc thực thi
	17
	Chính quyền địa phương nhận được các báo cáo số liệu về số lượng của tất cả rác thải không phân loại/rác thải còn lại được thu gom từ tất cả các đối tượng phát thải không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	18
	Chính quyền địa phương nhận được các báo cáo số liệu về số lượng của tất cả rác thải đã được phân loại/rác thải có thể tái chế được thu gom từ tất cả các đối tượng phát thải không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	19
	Số lượng chất thải được báo cáo có được duy trì dưới dạng dữ liệu số trong cơ sở dữ liệu trên máy vi tính của chính quyền địa phương không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	20
	Chính quyền địa phương có theo dõi, xem xét các vi phạm trong việc tuân thủ về 3R/QLCTR trong cơ sở dữ liệu được thiết lập. không?  (cơ sở dữ liệu này có thể bao gồm bên vi phạm, vị trí địa lý, loại vi phạm và hành động thực thi được thực hiện)
	C: ___     K: ___ 
	

	Có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với việc triển khai và thực thi 3R/QLCTR
	21
	Địa phương có hướng dẫn rõ ràng về cách thức mà người dân có thể giải quyết hoặc khiếu nại các hình phạt đối với hành vi vi phạm 3R/SWM (nghĩa là xả rác, đổ rác, v.v.) không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	22
	Các vi phạm về giấy phép 3R/QLCTR có được thông báo bằng văn bản kèm theo các hướng dẫn giải quyết hoặc khiếu nại không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	23
	Hệ thống thu phí và tiền phạt vi phạm về 3R/quản lý chất thải rắn trên địa bàn có do các cá nhân, tổ chức khác nhau thực hiện, giải quyết và nộp phạt (điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ nhận hối lộ, thoả hiệp) không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	24
	Có cơ chế báo cáo tại địa phương để người dân, doanh nghiệp có thể tố cáo những hoạt động gian lận, trong hệ thống quản lý chất thải rắn hay không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	25
	Các thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động 3R/QLCTR (đối với đơn vụ cung cấp dịch vụ, các cơ sở xử lý chất thải...) trên địa bàn có được công khai và công bố rộng rãi không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	26
	Các chính sách của địa phương có quy định rõ ràng về các hình thức xử lý vi phạm trong việc vi phạm pháp luật về 3R/QLCTR hoặc các điều khoản về cấp phép, giấy phép (Ví dụ: Đình chỉ, thu hồi giấy phép, xử lý hành chính hoặc hình sự) không?
	C: ___     K: ___ 
	
	

	Các quy định và thủ tục mua sắm liên quan đến 3R/CTR minh bạch và công bằng
	27
	Có quy định về yêu cầu các sản phẩm, dịch vụ cho hệ thống quản lý rác thải rắn trên địa bàn phải được mua sắm cạnh tranh/đấu thầu không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	28
	Có các quy định thiết lập tiếp cận tiêu chuẩn nhằm hướng tới giảm tối đa việc ưu tiên, thiên vị trong các thủ tục về mua sắm các trang thiết bị (ví dụ: đấu thầu công khai, các thủ tục công khai, mẫu hợp đồng…) để phục vụ cho hệ thống quản lý chất thải rắn không?
	C: ___     K: ___ 
	

	
	29
	Các gói thầu 3R/SWM có được niêm yết công khai để tăng tính minh bạch không?
	C: ___     K: ___ 
	

	Tài sản, cách tiếp cận và cơ sở hạ tầng của hệ thống 3R/QLCTR được thể chế hóa
	30
	Các nội dung/hợp phần trong quản lý chất thải rắn ở địa phương có được thể chế hoá bằng văn bản, thoả thuận, kế hoạch, hợp đồng hoặc là biên bản ghi nhớ để thực hiện các nội dung đã được xác định khi người đứng đầu cơ quan mãn nhiệm hay không?
	C: ___     K: ___ 
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